
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2024 
 

DANH SÁCH  
Thủ khoa Kỳ tuyển sinh năm 2024 của các trường đại học thành viên, 

 đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng 
 

 

 

PHAN TẤN SƠN 
Đơn vị: Lớp 24T_KHDL, Khoa Công nghệ Thông tin, 
Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 
Điểm trúng tuyển: 28,55/ Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 
Trường: THPT Hòa Vang, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 
Thông tin khác: 
- Học Giải Ba môn Toán Kỳ thi HSG cấp thành phố năm học 
2023-2024 
Thông tin liên hệ: 0905514206 

 

 

TRẦN ĐÌNH CÔNG VINH 
Đơn vị: Lớp 50K01.4, ngành Kinh doanh Quốc tế, Khoa 
Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng 
Điểm trúng tuyển: 27,85/ Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 
Trường: THPT Hòa Vang, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 
Thông tin khác: 
- Giải Ba HSG Thành phố môn Toán năm 2023; 
- Học sinh Giỏi 03 năm lớp 10, 11, 12. 
Thông tin liên hệ: 0702378205 

 

 

PHAN THỊ MINH TUYỀN 
Đơn vị: Lớp: 24SLS, Ngành: Sư phạm Lịch sử, Khoa: Lịch 
sử, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng 
Điểm trúng tuyển: 29,5/ Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 
Trường: THPT Lương Thúc Kỳ, Đại Lộc, Quảng Nam 
Thông tin khác: 
- Giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 
2023-2024. 
- Thủ khoa khối C00 tỉnh Quảng Nam Kỳ thi THPT 
năm 2024. 
Thông tin liên hệ: 0346471161 



 

 

 
VĂN THỊ ÁNH NGỌC 

Đơn vị: Lớp 24SPA01, ngành Sư phạm tiếng Anh, Khoa Sư 
phạm Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng 
Điểm trúng tuyển: 28,46/ Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 
Trường: THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 
Thông tin khác: 
- Học sinh giỏi 3 năm liền; 
- Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh IOE kì thi tiếng Anh qua 
mạng năm 2022-2023. 
- Đạt giải khuyến khích cấp tỉnh IOE kì thi tiếng Anh qua 
mạng năm 2021-2022. 
Thông tin liên hệ: 0337265738 

 

 

NGUYỄN DUY BẢO 
Đơn vị: Lớp 24N1, Ngành Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Khoa 
Cơ khí, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng 
Điểm trúng tuyển: 26,75/ Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 
Trường: Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng 
Thông tin liên hệ: 0795509206 
 

 

 

LÊ THANH TẤN 
Đơn vị: Lớp 24IT1, ngành Công nghệ Thông tin (Kỹ sư), 
Khoa Khoa học máy tính, Trường ĐH Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông Việt - Hàn, ĐH Đà Nẵng 
Điểm trúng tuyển: 295,3/ Xét tuyển thẳng theo Đề án của 
CSĐT 
Trường: Trường THPT Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam 
Thông tin khác: 
- Đạt giải Nhì - Môn Vật lí trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh 
năm 2024; 
- 03 năm THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi. 
Thông tin liên hệ: 0862989554 

 

 

NGÔ NAM TRÂN 
Đơn vị: Lớp RHM24, ngành Răng – Hàm – Mặt, Trường Y 
Dược, ĐH Đà Nẵng 
Điểm trúng tuyển: 27,55/ Xét tuyển điểm thi THPT 
Trường: Trường THPT Chuyên Quốc học Huế 
Thông tin khác: 
- Học sinh chuyên Hóa; 
- Cả 3 năm học THPT đều đạt học lực loại Giỏi, hạnh kiểm 
loại tốt 
Thông tin liên hệ: 0888460355 



 

 

ĐỖ MINH HUY 
Đơn vị: ngành Khoa học Y sinh, Viện NC&ĐT Việt – Anh, 
ĐH Đà Nẵng 
Điểm trúng tuyển: 300 / Tuyển sinh riêng 
Trường: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng 
Thông tin khác: 
- Điểm TBM lớp 12: 9,5; 
- Điểm thi THPT (Toán Hóa Anh): 26,9; 
- Giải Nhất môn Sinh kỳ thi HSG cấp thành phố Đà Nẵng 
2023-2024; 
- IELTS: 7,5; SAT: 1370 
Thông tin liên hệ: 0766740232 

 

 

NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 
Đơn vị: Lớp K24TH, ngành Giáo dục Tiểu học, Phân hiệu 
Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 
Điểm trúng tuyển: 27 
Trường: THPT Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Kon Tum 
Thông tin khác: 
- Giải khuyến khích cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 
cấp trường năm học 2021-2022; 
- Giải khuyến khích cuộc thi Tiếng Anh qua mạng IOE cấp 
trường năm học 2022-2023. 
Thông tin liên hệ: 0362229810 

 


